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LỜI NÓI ĐẦU 
 
Học thuyết Giá trị thặng dư là lý luận kinh tế chính trị của Karl Marx, 

phân tích về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Trong đó, đối tượng 
nghiên cứu là quan hệ giữa con người với con người trong quá trình sản xuất 
và trao đổi. Nội dung nghiên cứu là làm sáng tỏ mối quan hệ kinh tế giữa nhà 
tư bản với người lao động, từ đó đi tới mối liên hệ giữa cơ sở hạ tầng (kinh tế) 
với kiến trúc thượng tầng (chính trị – xã hội) của chủ nghĩa tư bản. 

Để thực sự làm sáng tỏ các mối quan hệ kinh tế, cần dựa trên phương 
pháp định lượng. Karl Marx đã tổng hợp các phạm trù kinh tế và các phương 
pháp tối đa hóa giá trị thặng dư mà các nhà tư bản vẫn áp dụng. Đó là hệ thống 
lý luận hoàn chỉnh, bao hàm những nguyên lý cơ bản sâu sắc, mang tính thời 
đại và có biểu hiện sinh động trong thực tiễn. 

Yêu cầu đặt ra khi nghiên cứu học thuyết Giá trị thặng dư là cần gắn 
kết giữa lý luận với thực tiễn, giữa định tính với định lượng, giữa nguyên lý 
cơ bản với ví dụ cụ thể. Vì vậy, tài liệu “99 Bài tập Học thuyết Giá trị thặng 
dư” được biên soạn để hỗ trợ giảng viên và học viên tiếp cận phương pháp 
định lượng khi nghiên cứu và học tập lý luận kinh tế chính trị. 

Hệ thống bài tập là sự mô phỏng phương pháp sản xuất giá trị thặng dư 
tuyệt đối, phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối, tích lũy tư bản, 
quá trình chuyển hóa tư bản về lượng, v.v. thành các tình huống cụ thể, với số 
liệu giả định. Từ đó, thông qua các tính toán định lượng, rút ra đánh giá khách 
quan về quan hệ kinh tế giữa nhà tư bản với người lao động. 

Về mặt khoa học, phương pháp định lượng đã chứng minh rõ ràng bản 
chất quan hệ kinh tế giữa nhà tư bản với người lao động. Về mặt đào tạo, 
phương pháp định lượng giúp học viên tiếp cận vấn đề một cách trực quan, 
rèn luyện tư duy biện chứng, ghi nhớ và lĩnh hội kiến thức hiệu quả. 
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Hệ thống bài tập được biên soạn thành năm dạng bài, tương ứng với 
các nội dung kinh tế của Học thuyết Giá trị thặng dư. Mỗi dạng bài bao gồm 
một số kiểu bài mẫu, kèm theo tóm tắt lý thuyết, phân tích lời giải mẫu và liên 
hệ thực tiễn. Bên cạnh đó, tài liệu còn có phần đề bài luyện tập kèm theo đáp 
số, cùng với những công thức định lượng mà Học thuyết Giá trị thặng dư đặt ra. 

Đây là tài liệu nghiên cứu, bổ trợ cho giảng viên và học viên. Đồng 
thời, tài liệu cũng có thể được sử dụng trong quá trình kiểm tra, đánh giá kết 
quả học tập Kinh tế chính trị Mác-Lênin tại các cơ sở giáo dục đại học, với cả 
hai hình thức tự luận và trắc nghiệm. 

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc! 
 
 
      Chủ biên  
                Ngô Quế Lân 
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PHẦN 1: KÝ HIỆU & CÔNG THỨC 

1.1. CÁC KÝ HIỆU ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG BÀI TẬP 

C: Tổng giá trị tư liệu sản xuất 
(tư bản bất biến) 

c: giá trị tư liệu sản xuất của đơn vị sản 
phẩm 

V: Tổng giá trị sức lao động 
(biểu hiện thành tư bản khả 
biến: tổng chi phí nhân công ) 

v: giá trị đơn vị sức lao động (biểu hiện 
thành chi phí nhân công của đơn vị sản 
phẩm hoặc của 01 người lao động) 

M: Khối lượng giá trị thặng 
dư (do toàn bộ người lao động 
tạo ra) 

m: giá trị thặng dư (của đơn vị sản phẩm 
hoặc của 01 người lao động tạo ra) 

t : thời gian lao động tất yếu  

t’: thời gian lao động thặng dư  

m’: tỷ suất giá trị thặng dư  

P’: tỷ suất lợi nhuận  

TBCĐ: tư bản cố định  

TBLĐ: tư bản lưu động  

 
Trong bài tập có tình huống trước và tình huống sau, khi đó các ẩn số cũng 
được ký hiệu trước/sau tương ứng.  
 
Trong bài tập, tình huống giả định là điều kiện thị trường có cân bằng cung – 
cầu, khi đó, lợi nhuận bằng khối lượng giá trị thặng dư (P = M). 
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1.2. CÁC CÔNG THỨC ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG BÀI TẬP 

Giá trị mới (của đơn vị sản phẩm hoặc của 01 người lao động):  v + m 
Thời gian lao động trong ngày: t + t’ 
Khối lượng giá trị mới (do toàn bộ người lao động tạo ra): V + M 
Giá trị của đơn vị sản phẩm: c + v + m 
Giá trị tổng sản phẩm: C + V + M 
Chi phí sản xuất: C + V 

Tỷ suất giá trị thặng dư (phản ánh trình độ bóc lột): m’ m t' (%)
v t

    

Khối lượng giá trị thặng dư (phản ánh quy mô bóc lột): M = m’ × V 

Tỷ suất lợi nhuận: P’ = M (%)
C V

(do giả định cân bằng cung – cầu, P = M) 

Cấu tạo hữu cơ tư bản: C
V

 (định dạng là phân số tối giản) 

Lượng giá trị TBCĐ 
chu chuyển 1 năm 

Đ
Đ


n

i 1

Giaùtrò loaïi TBC i
Thôøi gian chu chuyeån cuûa loaïi TBC i

 

Thời gian chu 
chuyển trung bình 
của TBCĐ 


Toånggiaùtrò caùc loaïi TBCÑ

Löôïnggiaùtrò TBCÑchuchuyeån trongnaêm
 

Lượng giá trị TBLĐ 
chu chuyển 1 năm 

m

j 1

Giaùtrò loaïi TBLÑj
Thôøigian chuchuyeån cuûa loaïi TBLÑj

  

Thời gian chu 
chuyển trung bình 
của TBLĐ 


Toånggiaùtrò caùc loaïi TBLÑ

Löôïnggiaùtrò TBLÑchuchuyeån trongnaêm
 

Thời gian chu 
chuyển trung bình 
của tư bản ứng trước 





Toånggiaùtrò TBCÑ Toånggiaùtrò TBLÑ

Löôïnggiaùtrò TBCÑ TBLÑchuchuyeån trongnaêm
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PHẦN 2: BÀI MẪU & LỜI GIẢI 
2.1. DẠNG BÀI TẬP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TUYỆT ĐỐI 

Bài 1: 
Ban đầu, công nhân làm thuê tạo nên khối lượng giá trị mới là 12.000 USD 
mỗi ngày, tỷ suất giá trị thặng dư 300%. Về sau, với số công nhân đó, nhà tư 
bản kéo dài thời gian làm việc từ 8 h/ngày lên thành 9 h/ngày mà không trả 
thêm lương.  
a. Hãy xác định sự thay đổi của tỷ suất giá trị thặng dư, khối lượng giá trị 

thặng dư trong ngày? 
b. Vì sao có sự thay đổi như vậy? 
Lời giải: 

Ban đầu, ta có: Vtrước + Mtrước = 12.000 $ 

 => 

Mtrước = 9.000 $ 

 
m’trước = 

Mtrước 
= 300% 

Vtrước Vtrước = 3.000 $ 

 

Ta lại có: ttrước + t’trước = 8,0 h 

=> 

t’trước = 6,0 h 

 
m’trước = 

t’trước 
= 300% 

ttrước ttrước = 2,0 h 

Về sau, thời gian lao động kéo dài lên 9 h/ngày mà không trả thêm lương. 

Vậy suy ra:   tsau + t’sau = 9,0 h 
=> 

t’sau = 7,0 h 
=>  m’sau = 

7,0 
= 350% 

   tsau = ttrước tsau = 2,0 h 2,0 

Do số lượng công nhân và tiền lương không đổi => Vsau = Vtrước = 3.000 $ 
Từ đó, ta được: Msau = m’sau × Vsau = 350% × 3.000 = 10.500 $ 
Kết luận: Lợi ích của nhà tư bản tăng lên, còn công nhân chịu thiệt hại. 
a. Tỷ suất giá trị thặng dư tăng từ 300% lên 350%. 

Khối lượng giá trị thặng dư tăng từ 9.000 $ lên 10.500 $. 
b. Sự thay đổi đó là do nhà tư bản đã áp dụng phương pháp sản xuất giá trị 

thặng dư tuyệt đối. 

  

  

  

  


 


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Bài 2: 
Ban đầu, nhà tư bản có trình độ bóc lột 200%, thuê công nhân làm việc  
7,5 h/ngày. Về sau, với số công nhân đó, nhà tư bản kéo dài thời gian làm việc 
lên thành 8,5 h/ngày mà không trả thêm lương. Kết quả, về sau thu được khối 
lượng giá trị mới là 340.000 USD. 
a. Hãy xác định sự thay đổi của tỷ suất giá trị thặng dư, khối lượng giá trị 

thặng dư trong ngày? 
b. Vì sao có sự thay đổi như vậy? 

Lời giải: 

Ban đầu, ta có: ttrước + t’trước = 7,5 h 

  => 

t’trước = 5,0 h 
 
ttrước = 2,5 h 

 
m’trước = 

t’trước 
= 200% 

ttrước 

Về sau, thời gian lao động kéo dài lên 8,5 h/ngày mà không trả thêm lương. 

Vậy suy ra:   tsau + t’sau = 8,5 h 
=> 

   t’sau = 6,0 h 
=> m’sau = 

6,0 
= 240% 

   tsau = ttrước    tsau = 2,5 h 2,5 

Theo đề bài, về sau thu được khối lượng giá trị mới 340.000 USD. 

Ta được: Vsau + Msau = 340.000 $ 

  => 

Msau = 240.000 $ 
 

Vsau  = 100.000 $ 

 
m’sau  = 

Msau 
= 240% 

Vsau 

Do số lượng công nhân và tiền lương không đổi => Vsau = Vtrước = 100.000 $ 
Từ đó, ta được: Mtrước = m’trước × Vtrước = 200% × 100.000 = 200.000 $ 
Kết luận: Lợi ích của nhà tư bản tăng lên, còn công nhân chịu thiệt hại. 
a. Tỷ suất giá trị thặng dư tăng từ 200% lên 240%. 

Khối lượng giá trị thặng dư tăng từ 200.000 $ lên 240.000 $. 
b. Sự thay đổi đó là do nhà tư bản đã áp dụng phương pháp sản xuất giá trị 

thặng dư tuyệt đối. 
  

  

  


 

  

  


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